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Quy Tắ c Cơ Bả n cho Người Tham Dự & Quy Trình Nhóm Nhỏ  

 
Chìa Khóa để  Giao Tiế p và Lắ ng Nghe Hiệ u Quả  
 

P (Pray and Ponder)– CẦU NGUYỆN và SUY NGẪM trước và sau khi nói. Xin 
Thiên Chúa ở  trong trái tim và tâm trí và trên môi miệ ng anh chị  em khi anh 

chị  em bắ t đầ u nói. Ngoài ra, hãy suy ngẫ m về  những điề u đã được chia sẻ  và 
những gì Thiên Chúa đang đặ t vào trái tim anh chị  em. 

R (Responsibility) – Chị u TRÁCH NHIỆM về  những suy nghĩ và cả m xúc củ a bả n 
thân, tránh bị  cám dỗ  đổ  lỗ i cho ngườ i khác. Tương tự , hãy nhớ  rằ ng anh chị  

em không chị u trách nhiệ m về  suy nghĩ và cả m xúc củ a những ngườ i khác 
trong nhóm. Trong lắ ng nghe và chia sẻ , chúng ta có thể  chia sẻ  những suy nghĩ 

và cả m xúc khác nhau.  
A (Allow) - CHO PHÉP ngườ i khác nói và chia sẻ  mà không hiệ u chỉ nh hoặ c chỉ  

trích. Nế u anh chị  em là ngườ i hướng ngoạ i và quyế t đoán hơn trong cuộ c trò 
chuyệ n, anh chị  em nên lắ ng nghe nhiề u hơn và cho phép những ngườ i 

thường không nói được nói trước.Chúng tôi hy vọ ng nhậ n được phả n hồ i từ  
mọ i ngườ i trong tiế n trình hiệ p hành này, đặ c biệ t là những ngườ i bên lề .  

Y (You) – ANH CHỊ  EM  – Chú ý đế n những suy nghĩ, cả m xúc, ý kiế n hoặ c 
thậ m chí là đị nh kiế n củ a bả n thân. Hãy tự  hỏ i, "Tạ i sao tôi cả m thấ y hoặ c 

suy nghĩ theo cách này?"  
E (Empathetic) - Lắ ng nghe THẤU CẢM, và chú ý không chỉ  đế n lờ i nói mà còn 

cả  cả m xúc được thể  hiệ n. Hãy thử  đặ t mình vào hoàn cả nh củ a ngườ i nói để  
giúp bả n thân thực sự  cả m nhậ n được những gì mà ngườ i đó đang cả m nhậ n. 

R (Respect) - TÔN TRỌNG mọ i ngườ i như  Chúa Giêsu đã dạ y chúng ta: : hãy yêu 
thương nhau. Tránh giả m thiể u hoặ c gạ t bỏ  những suy nghĩ hoặ c trả i nghiệ m 
củ a ngườ i khác. Luôn tìm cách kiể m soát cả m xúc củ a mình trong khi nói và 
lắ ng nghe, thể  hiệ n sự  tử  tế  và độ  lượng vớ i ngườ i khác.  

 
Các buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n chính cùng là cơ  hộ i để  lắ ng 

nghe và chia sẻ , chủ  yế u ở  hình thức nhóm nhỏ . Mụ c đích không phả i là để  
thả o luậ n hay tranh luậ n, mà là để  cầ u nguyệ n và tạ o cơ  hộ i cho tấ t cả  mọ i 

ngườ i được lắ ng nghe và chia sẻ . Phương pháp mờ i gọ i là mộ t cách để  đưa tấ t 
cả  mọ i ngườ i vào cuộ c trò chuyệ n trong mộ t bầ u không khí rấ t tôn trọ ng. 

Trong khi mỗ i ngườ i đang nói, những ngườ i khác lắ ng nghe. Không ai được 
ngắ t lờ i ngườ i nói hoặ c nhả y vào nói mà không được điề u phố i viên mờ i/nhắ c. 

Trong trường hợp có mộ t điề u phố i viên cho mộ t số  nhóm nhỏ , như  được hình 
dung cho nhiề u buổ i được nêu ở  trên, ngườ i tham dự  có thể  chia sẻ  theo thứ  

tự  vòng quanh bàn, chọ n bỏ  qua nế u không muố n chia sẻ  vào mộ t lúc nào đó. 
Trong trường hợp tình nguyệ n viên điề u hành bàn có mặ t, ngườ i đó có thể  hỗ  

trợ  để  đả m bả o rằ ng mỗ i ngườ i trong nhóm nhỏ  đề u có cơ  hộ i chia sẻ .  
 

Vai Trò của Điề u Hành Viên Theo Bàn & Người Ghi Chú  
 

Vai trò củ a điề u hành viên theo bàn, nế u được sử  dụng, là để  giúp hướng dẫ n 
các cuộ c trò chuyệ n. Xin hãy nghe hướng dẫ n củ a họ . Họ  sẽ  cố  gắ ng tiế p tụ c 

dành thờ i gian cho việ c chia sẻ , theo dõi thờ i gian được phân bổ , để  mọ i ngườ i 
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trong nhóm nhỏ  có thể  chia sẻ  những cả m nghĩ và lãnh ngộ  mà họ  nhậ n được 
trong thờ i gian suy ngẫ m và cầ u nguyệ n. 

 
Ở mỗ i bàn sẽ  có mộ t thư  ký xung phong ghi chép. Các ghi chú sẽ  được       ẩ n 

danh. Các ghi chú từ  tấ t cả  các nhóm nhỏ  tạ i buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u 
nguyệ n sẽ  giúp tạ o ra mộ t báo cáo tóm tắ t cho giáo xứ/nhóm (mộ t báo cáo cho 

mỗ i giáo xứ/nhóm, tổ ng hợp tấ t cả  các trả i nghiệ m trong cầ u nguyệ n và lắ ng 
nghe và chia sẻ  những điể m nổ i bậ t). Báo cáo tóm tắ t củ a giáo xứ/nhóm này sẽ  

được gử i đế n Độ i Ngũ Công Nghị  tổ ng giáo phậ n, nhóm này sẽ  lậ p báo cáo 
tổ ng giáo phậ n dựa trên các báo cáo củ a giáo xứ/nhóm, các cuộ c họ p khu vực 

và phả n hồ i từ  cuộ c khả o sát trực tuyế n và các cuộ c họ p khác.  
 

Câu Hỏ i cho các Buổ i Lắ ng Nghe - Nhóm Nhỏ  

Những câu hỏi sau đây được đưa ra như những câu hỏi chính để hướng dẫn các buổi 
lắng nghe tập trung vào cầu nguyện của giáo xứ/cộng đoàn tại Tổng Giáo Phận 

Atlanta. Chúng có thể được các giáo xứ hoặc các nhóm khác điều chỉnh hoặc sửa đổi 
tùy theo thời gian, hoàn cảnh và nhu cầu. Nếu có điều chỉnh, các cộng đồng được 
khuyến khích tuân theo các chủ đề và câu hỏi được gợi ý trong Tài Liệu Chuẩn Bị 
Công Nghị và Vademecum như phần hướng dẫn (xem thêm các câu hỏi tùy chọn được 

gợi ý bên dưới). Một cuộc khảo sát trực tuyến sẽ bổ sung cho những phản hồi thu 
được từ các buổi lắng nghe tập trung vào cầu nguyện của giáo xứ/cộng đoàn và các 
cuộc họp khu vực. Vui lòng truy cập archatl.com/synod để tìm hiểu thêm và hoàn 

thành khảo sát trực tuyến. 

 
Câu Hỏ i Cơ Bả n 
 

Mộ t Giáo Hộ i hiệ p hành, khi loan báo Tin Mừng, “đồ ng hành cùng 
nhau.” “Đồ ng hành cùng nhau” diễ n ra như thế  nào trong giáo xứ/cộ ng 
đoàn của chúng ta hôm nay? Chúa Thánh Thần mời gọ i giáo xứ/cộ ng 

đoàn chúng ta thăng tiế n như thế  nào trong “đồ ng hành cùng nhau?” 

● “Đồ ng hành cùng nhau” có ý nghĩa gì vớ i anh chị  em? Những trả i nghiệ m 
nào xuấ t hiệ n trong tâm trí anh chị  em? 

● Anh chị  em đã trả i qua những niề m vui nào trong giáo xứ/cộ ng đoàn củ a 
chúng ta? Anh chị  em đã gặ p những khó khăn và trở  ngạ i nào trong việ c 

đồ ng hành cùng nhau, hoặ c tham gia tích cực và sôi nổ i vào đờ i số ng củ a 
giáo xứ/cộ ng đoàn? 

● Anh chị  em nghe thấ y Chúa Thánh Thầ n mờ i gọ i thăng tiế n ở  điể m nào 
trong những trả i nghiệ m này? 
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Câu Hỏ i Hỗ  Trợ  
 

(1) Lắ ng Nghe và Phân Đị nh 

Lắ ng nghe là bướ c đầ u tiên cầ n có mộ t tâm hồ n và trái tim rộ ng mở , không đị nh 
kiế n. Việ c phân đị nh theo kiể u hiệ p hành, đòi hỏ i sự  chú ý đế n Chúa Thánh 
Thầ n qua lờ i cầ u nguyệ n và chia sẻ  củ a cả  cộ ng đoàn, trướ c hế t phụ  thuộ c vào 
việ c lắ ng nghe. 

● Làm thế  nào để  anh chị  em lắ ng nghe tiế ng Thiên Chúa mỗ i ngày? 
● Thiên Chúa nói vớ i chúng ta như  thế  nào qua những tiế ng nói ở  giữa 

chúng ta, như  những ngườ i số ng bên lề  xã hộ i (ngườ i nghèo, bị  gạ t ra 
ngoài lề  xã hộ i, bị  xã hộ i loạ i trừ , bị  khai trừ , v.v.)? Làm thế  nào để  

chúng ta nghe những tiế ng nói từ  những dân ngoạ i mà không có thành 
kiế n? 

● Giáo xứ/cộ ng đoàn củ a chúng ta cung cấ p (những) không gian nào cho 
việ c lắ ng nghe và chia sẻ  (nói mộ t cách tự  do) giữa tấ t cả  các thành viên 

cũng như  những ngườ i không thường xuyên kế t nố i vớ i cộ ng đoàn chúng 
ta? 

● Làm thế  nào để  chúng ta cùng nhau phân đị nh ý muố n củ a Thiên Chúa 
trong giáo xứ/cộ ng đòan chúng ta, và tham vấ n đóng vai trò gì? 

 

 

(2) Đồng Trách Nhiệm và Tham Dự 

Tính hiệ p hành nhằ m phụ c vụ  cho sứ  vụ  củ a Giáo Hộ i, trong đó mọ i thành viên 
đề u đượ c kêu gọ i tham dự . Tấ t cả  những ngườ i đã chị u phép rửa tộ i đề u đồ ng 
chị u trách nhiệ m về  sứ  vụ  củ a Giáo Hộ i — loan báo Tin Mừng và trở  thành môn 
đệ  củ a Chúa Giêsu Kitô. 

● Điề u gì cho phép hoặ c cả n trở  anh chị  em làm chứng và nói lên mộ t cách 

can đả m và có trách nhiệ m trong giáo xứ/cộ ng đoàn chúng ta và ngoài xã 
hộ i? 

● Làm thế  nào để  tấ t cả  các thành viên trong giáo xứ/cộ ng đoàn chúng ta 
được kêu gọ i và trao quyề n để  tham gia vào sứ  vụ  loan báo Tin Mừng củ a 

Giáo Hộ i? 
● Anh chị  em thấ y những trở  ngạ i nào đố i vớ i việ c tích cực làm việ c môn 

đệ  và tham dự? 
● Làm thế  nào để  tinh thầ n đồ ng độ i và đồ ng trách nhiệ m vớ i sứ  vụ  được 

thực hành trong giáo xứ/cộ ng đoàn chúng ta? 

 
 

(3) Cầ u Nguyệ n và Cử Hành 

Trọ ng tâm củ a việ c “bướ c đi cùng nhau” là cùng nhau lắ ng nghe Lờ i Chúa và cử  
hành Bí Tích Thánh Thể . 
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● Làm thế  nào để  việ c cầ u nguyệ n và cử  hành phụng vụ , đặ c biệ t là Thánh 
Lễ  Chúa Nhậ t, truyề n cả m hứng và hướng dẫ n giáo xứ/cộ ng đoàn chúng 

ta trong đờ i số ng và sứ  vụ  chung củ a chúng ta? 
● Làm thế  nào để  việ c lắ ng nghe Lờ i Chúa cùng nhau (ví dụ , Thánh Lễ , các 

nhóm họ c Kinh Thánh, Giờ  Chầ u, v.v.) truyề n cả m hứng cho các quyế t 
đị nh quan trọ ng nhấ t củ a giáo xứ/cộ ng đoàn củ a chúng ta? 

● Bí Tích Thánh Thể  có ý nghĩa gì đố i vớ i anh chị  em? Bí Tích Thánh Thể  
truyề n cả m hứng cho đờ i số ng và hành độ ng củ a anh chị  em như  thế  

nào? 
● Làm thế  nào chúng ta khuyế n khích việ c tham dự  tích cực củ a tấ t cả  các 

tín hữu trong cầ u nguyệ n, phụng vụ  và các bí tích? 
 

 
 
Câu Hỏ i Kế t Thúc - Lắ ng nghe Chúa Thánh Thầ n  
 
Dành 5-10 phút để  cầ u nguyệ n trong thinh lặ ng vớ i nhóm nhỏ  củ a mình, sau khi 
khẩ n cầ u Chúa Thánh Thầ n mộ t lầ n nữa qua kinh “Xin Chúa Thánh Thầ n Đế n” 
hoặ c lờ i cầ u nguyệ n ngẫ u hứng. Sau đó, từ  phầ n chia sẻ  trong nhóm nhỏ  củ a 
mình, xin kể  tên mộ t sự lãnh ngộ  trong đó anh chị  em đã nghe thấy tiế ng 
nói của Chúa Thánh Thần hôm nay, hoặ c chia sẻ  mộ t sự lãnh ngộ  trong 

lòng anh chị  em sau thời gian cầu nguyệ n. 

**Câu Hỏ i Bổ  Sung Tùy Chọ n – Những điề u này có thể  đượ c hợp nhấ t 

vào kế t cấ u ở  trên hoặ c đượ c điề u chỉ nh cho các nhóm bên ngoài đờ i số ng giáo 
xứ  hoặ c môi trường mụ c vụ : 

 

Về  Thiên Chúa và Giáo Hộ i Công Giáo 

● Những suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí anh chị  em 

khi nghe nhắ c đế n "Thiên Chúa?" 
● Mố i quan hệ  vớ i Thiên Chúa có ý nghĩa gì đố i vớ i anh chị  em? 

● Những suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí anh chị  em 
khi nghe nhắ c đế n “Chúa Giêsu Kitô?” 

● Mố i quan hệ  vớ i Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đố i vớ i anh chị  em? 
● Những suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí anh chị  em 

khi nghe nhắ c đế n “Giáo Hộ i Công Giáo” hoặ c “là ngườ i Công Giáo?” 

Đố i Thoạ i và Mố i Quan Hệ  với Người Khác 

● Anh chị  có biế t về  những cách Giáo Hộ i Công Giáo thúc đẩ y đố i thoạ i và 
đố i thoạ i vớ i ngườ i khác không? Điề u này có thể  được củng cố  như  thế  

nào? 
● Anh chị  em có biế t về  cách Giáo Hộ i Công Giáo bước đi cùng vớ i các Kitô 

hữu khác không? Điề u này có thể  được củng cố  như  thế  nào? 

Các Chủ  Đề  Khác Liên Quan Đế n Tính Hiệ p Hành 
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● Thẩ m quyề n có ý nghĩa gì đố i vớ i anh chị  em? 
● Lắ ng nghe có ý nghĩa gì đố i vớ i anh chị  em? 

● Sự  phân đị nh có ý nghĩa gì đố i vớ i anh chị  em? 
● Làm thế  nào chúng ta có thể  truyề n đạ t tố t hơn cách thực hiệ n các 

quyế t đị nh và hành độ ng trong Giáo Hộ i Công Giáo? 
● Tính hiệ p hành đòi hỏ i việ c tiế p thu sự  thay đổ i, giáo huấ n và liên tụ c 

họ c hỏ i. Anh chị  em số ng hiệ p hành như  thế  nào trong cuộ c số ng hàng 
ngày củ a mình? 

Xin lưu ý: Xin nhắ c lạ i,  Tài Liệ u Chuẩ n Bị   Công Nghị  và Vademecum cung 
cấ p thêm các câu hỏ i có thể  dùng mà các nhóm có thể  điề u chỉ nh. 
 

https://www.synod.va/en/news/preparatory-document.html
https://www.synod.va/en/news/vademecum-for-the-synod-on-synodality.html

